Thuyết minh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG
226 Trần Phú, Phường 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Tel/fax: 0294.3.863.255                 Email:qhxdtv@gmail.com
HUYỆN DUYÊN HẢI – TỈNH TRÀ VINH

-----o0o-----

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG

 XÂY DỰNG XÃ ĐÔNG HẢI, HUYỆN DUYÊN HẢI,
TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2025
ĐỊA ĐIỂM: XÃ ĐÔNG HẢI, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

DIỆN TÍCH : 6.178  ha

[image: image2.png]utoCAD 2007 - [DATONG HOP VIEC LAM\Nong Thon Moi\Xa Dong Hai\dong_hai saudwgl W =il X ]

i3 duyen hai

x8long knénh

x5 Long Vo

WD o]\ Hogel

Press pick buiton and drag vertcally to zoom, ESC or ENTER to e, oriht-cick to display shortcut menu.





NĂM 2018
THUYẾT MINH TỔNG HỢP

Đồ án     : ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG  XÃ ĐÔNG HẢI, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2025

Địa điểm: XÃ ĐÔNG HẢI – HUYỆN DUYÊN HẢI – TỈNH TRÀ VINH

	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT


	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN DUYÊN HẢI


	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH


	PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

HUYỆN DUYÊN HẢI 



	CƠ QUAN THỎA THẬN
	SỞ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH

	CHỦ ĐẦU TƯ
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐÔNG HẢI

	Đơn vị tư vấn:
TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG



	Chủ Trì đồ án:

KTS. Trần Phước Vĩnh

Thể hiện:

KS. Huỳnh Nhật Quang
	Giám đốc

Trần Phước Vĩnh


MỤC LỤC
CHƯƠNG I.  MỞ ĐẦU
5
I.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch


I.2. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng


I.3. Các căn cứ lập quy hoạch

I.4. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch


CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
11
II.1. Điều kiện tự nhiên


II.2. Hiện trạng kinh tế xã hội


II.3. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai 


II.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội 


II.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường


CHƯƠNG III. TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ
24
III.1. Các tiền đề phát triển


III.2. Tiềm năng, động lực phát triển xã


III.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật


III.4. Dự báo về quy mô dân số


III.5. Dự báo về quy mô đất đai


CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ
29
IV.1. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo


IV.2. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng


IV.3. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư


IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực SX và phục vụ sản xuất nông nghiệp


IV.5. Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã
 

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
38
V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn

V.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

V.3. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2020-2025)


CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
45
VI.1. Quy hoạch giao thông

VI.2. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa

VI.3. Quy hoạch cấp nước


VI.4. Quy hoạch thoát nước thải

VI.5. Quy hoạch cấp điện


VI.6. Quy hoạch thông tin liên lạc


VI.7. Đánh giá môi trường chiến lược. 


CHƯƠNG VII: CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
61
VII.1. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn


VII.2. Nhu cầu nguồn vốn và nguồn lực thực hiện


Chương VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
64
VIII.1. Kết luận


VIII.2. Kiến nghị


CHƯƠNG I:
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I.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
I.2. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng
I.3. Các căn cứ lập quy hoạch
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I.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:
Xã Đông Hải nằm về phía Đông Nam huyện Duyên Hải, Cực Đông Nam của tỉnh Trà Vinh nằm trong đồng bằng Sông Cửu Long. Là xã giáp biển phía Bắc và Tây Bắc giáp xã Long Vĩnh và Long Khánh huyện Duyên Hải. Trên địa bàn xã có Quốc lộ 53B kết nối giao thông đồng bộ với trung tâm huyện và các vùng lân cận.
Xã Đông Hải có 07 ấp gồm: ấp Hồ Tàu, Hồ Thùng, Phước Thiện, Động Cao và Định An, Cồn Cù, Đông Thành. Diện tích tự nhiên toàn xã khoảng 6.178 ha với  13.218 nhân khẩu. 
Kinh tế chủ đạo của xã là phát triển nông nghiệp, thương mại – dịch vụ. Trong đó:

+ Nông nghiệp: chủ yếu là nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng, cây lâu năm, chăn nuôi gia súc gia cầm;
+ Thương mại – Dịch vụ: đáp ứng yêu cầu giao lưu mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống người dân.
 Năm 2013, Quy hoạch khu trung tâm xã Đông Hải đã được UBND huyện Duyên Hải phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ- UBND ngày 24/6/2013. 

Nhằm thực hiện chủ trương chỉ đạo của tỉnh, huyện và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Đông Hải, việc lập quy hoạch chung xây dựng xã Đông Hải đến năm 2025 là rất cần thiết để làm cơ sở:

 + Quản lý phát triển không gian, đảm bảo kết nối hợp lý các khu chức năng với các khu vực lân cận.
+ Nâng cấp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng chỉnh trang các khu dân cư, diện mạo nông thôn ngày càng mỹ quan sạch đẹp;
+ Quản lý kiểm soát xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã;

+ Phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường, tăng cường an ninh, trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

I.2. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng:

I.2.1. Vị trí khu đất:

Xã Đông Hải nằm về phía Đông Nam huyện Duyên Hải, cực Đông Nam của tỉnh Trà Vinh. Là xã tiếp giáp biển, có vị trí tứ cận như sau: 

- Phía Bắc
: giáp xã Long Khánh, huyện Duyên Hải;

- Phía Nam
: giáp Biển Đông.

- Phía Đông
: giáp xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải;
- Phía Tây
: giáp xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải.
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Vị trí  xã Đông Hải trong huyện Duyên Hải 

Mối liên hệ vùng:
Xã Đông Hải kết nối với các xã và huyện khác trong tỉnh Trà Vinh thông qua  tuyến Quốc lộ 53B.
Ngoài ra do là xã giáp biển nên trên địa bàn xã Đông Hải còn kết nối các huyện và xã khác thông qua tuyến giao thông đường thủy trên sông Hậu và trên Biển Đông.
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Mối liên hệ trong xã Đông Hải huyện Duyên Hải
I.3. Các căn cứ lập quy hoạch: 

I.3.1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”; 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình rà soát lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
- Căn cứ Công văn số 484/SXD – QH&KT ngày 08/05/2018 của Giám Đốc Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng xã theo thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ xây dựng;
- Quyết định 2030/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện Duyên Hải về việc phê duyệt nhiệm vụ Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.
- Công văn số 791/QĐ-UBND ngày 01/08/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải về việc chủ trương lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết số …/2018/NQ-HĐND, ngày …/ … /2018 của HĐND xã Đông Hải về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Đông Hải, huyện Duyên Hải;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan,...

I.3.2. Các tài liệu, số liệu:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện đến năm 2020.

- Kế hoạch phát triển KT-XH cấp huyện giai đoạn 2016-2020.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020.

- Quy hoạch phát triển các ngành: Khu kinh tế Định An, quy hoạch giao thông 04 xã đảo, thủy lợi, nông nghiệp,... 

- Nghị quyết của Đảng bộ xã, các báo cáo tổng kết của xã.

- Tài liệu, số liệu hiện trạng đến tháng 9/2018 về dân số, kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật, bản đồ,... về hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai do xã Đông Hải cung cấp.

- Bản đồ giải thửa toàn xã.

1.4 .Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch:
I.4.1. Quan điểm lập quy hoạch:

Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đông hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 có phân khu chức năng hợp lý, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Duyên Hải, phù hợp thực tế địa phương. Đảm bảo kết nối không gian kiến trúc cảnh quan và công trình hạ tầng kỹ thuật toàn xã, huyện và các vùng lân cận.
I.4.2. Mục tiêu lập quy hoạch:

· Xây dựng phát triển không gian hài hòa, đảm bảo kết nối hạ tầng chung khu vực;
· Định hướng phát triển và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang xóm ấp, khu dân cư, tạo mỹ quan nông thôn;
· Làm cơ sở quản lý phát triển các dự án đầu tư, công trình phù hợp theo quy hoạch;
· Kết nối các khu chức năng: Trung tâm xã và khu dân cư với các khu vực sản xuất trên địa bàn, tổ chức hợp lý phục vụ sinh hoạt sản xuất;
· Phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế.
I.4.3. Tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo:


Tính chất: xã Đông hải là xã thuần nông, phát triển kinh tế chủ yếu là khai thác đánh bắt nôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi, và các dịch vụ thương mại…

Chức năng: Quy hoạch chung xây dựng xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 gồm tổ chức kết nối khu trung tâm xã, các khu vực dân cư, các công trình hạ tầng, các khu vực sản xuất và các khu vực khác hợp lý.

CHƯƠNG II:
ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

II.1. Điều kiện tự nhiên
II.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội
II.3. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai
II.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội

II.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường
II.1. Điều kiện tự nhiên:
II.1.1. Phạm vi ranh giới :
Ranh giới khu vực lập quy hoạch chung xây dựng xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Đến năm 2025 là ranh địa giới hành chính xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, có diện tích tự nhiên khoảng 6.178 ha; gồm 07 ấp: ấp Hồ Tàu, Hồ Thùng, Phước Thiện, Động Cao, Định An, Cồn Cù, Đông Thành có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc
: giáp xã Long Khánh, huyện Duyên Hải;

- Phía Nam
: giáp Biển Đông.

- Phía Đông
: giáp xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải;
- Phía Tây
: giáp xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải.
Xã có Quốc Lộ 53B chạy qua với chiều dài trên 16 km được nhựa hoá; tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu và trao đổi hàng hoá của người dân trong xã và các xã  lân cận.

II.1.2.  Địa hình:

Xã Đông Hải có địa hình mang tính chất vùng đồng bằng ven biển đặc thù, với những giồng cát hình cánh cung chạy dài theo hướng song song với biển có cao trình cục bộ từ 1,40 đến 1,80m. Phần diện tích còn lại địa hình khá thấp và bằng phẳng (chiếm 85% diện tích, cao trình từ 0,80 đến 1,20m). Tuy nhiên hệ thống sông rạch chằng chịt và sự chia cắt của các giồng cát làm cho địa hình đa dạng và phức tạp.

Phần lớn diện tích đất của xã có địa hình tương đối bằng phẳng dốc về phía sông Phước Thiện.  

II.1.3. Thủy văn :
Xã Đông Hải có hệ thống mạng l​ưới sông rạch và kênh, mương dày đặt thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, thủy sản. Khu vực quy hoạch do thuộc vùng duyên hải ven biển nên chịu ảnh hưởng của độ triều biển Đông thông qua sông Phước Thiện và sông Động Cao.
Có chế độ bán nhật triều (nước lên xuống 2 lần/ngày), biên độ triều khá cao (2-3m), nước mặn hầu như quanh năm
II.1.4. Khí hậu :
a. Nhiệt độ: 

Xã Đông Hải chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và mang tính hải dương đặc thù của vùng ven biển; có 2 mùa - mưa nắng rõ rệt trong năm.

·  Nhiệt độ trung bình
tháng


: 25 – 32°C;

·  Tháng có nhiệt độ cao nhất 

: tháng 4, tháng 5;

·  Tháng có nhiệt độ thấp nhất 

: tháng 12, tháng 1;

·  Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm
: từ 2,5 đến 4,5°C.

b. Lượng mưa:

Lượng mưa trung bình năm từ 1.100 đến 1.200 mm, lượng mưa phân bố không đều tập trung vào tháng 8 và tháng 9.

c. Độ ẩm: 

Độ ẩm tương đối cao, trung bình 80 – 90% và biến thiên theo 2 mùa rõ rệt:

· Cao vào các tháng mùa mưa; tháng 8, tháng 9, tháng 10.

· Thấp vào các tháng mùa khô: tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 4.

d. Lượng bốc thoát hơi :

Từ 3,5 đến 5,5 mm/ngày, đặc biệt mùa khô do lượng bốc hơi lớn gây nên tình trạng khô hạn đối với cây trồng và sự tích tụ độc phèn, mặn trên đất.

II.1.5. Các nguồn tài nguyên :
a. Tài nguyên đất :
Theo số liệu thống kê, trên địa bàn xã Đông Hải chủ yếu có 2 loại đất sau: Đất phù sa, đất phèn tiềm tàng.
b. Tài nguyên biển:
- Xã Đông Hải nằm tiếp giáp biển đông có mỏ cát đen phong phú với hàm lượng titan lớn, đây là nguyên liệu phục vụ cho một số ngành công nghiệp.

- Thực vật phù du có 73 loài thuộc 5 ngành, đa phần tập trung vào ngành tảo Silíc và cây nhóm tảo có nguồn gốc nước mặn. Động vật đáy (cỡ nhỏ) ở vùng biển Đông Hải khá phong phú.Với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản, xã Đông Hải đã xác định đây là thế mạnh nên tập trung phát triển khai thác nuôi trồng thủy hải sản.
c. Tài nguyên khoáng sản:

- Chủ yếu là đất gồng cát và nước khoáng (địa nhiệt). Cát phân bố thành giồng cao 3-3,5m dạng vòng cung song song với bờ biển có thể khai thác vật liệu xây dựng.

d.  Tài nguyên nhân văn:
Hiện nay dân số xã có 13.218 người, gồm 3 dân tộc sinh sống: Kinh, Hoa, Khmer. Các dân tộc trên địa bàn xã có truyền thống đoàn kết tương trợ lẫn nhau tập trung xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc.
Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Đông Hải đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

e. Môi trường:

Cảnh quan xã Đông Hải mang nét đặc trưng vùng đồng bằng ven biển với hệ thống sông ngòi chằng chịt, những cánh rừng ngập mặn, những ruộng muối, vuông tôm xen lẫn một số vườn cây lâu năm với các tuyến dân cư phân bố dọc theo các trục giao thông và kênh rạch tạo môi trường sống trong lành.
- Tuy nhiên trong quá trình khai thác sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên nước phục vụ cho sản xuất chưa thật hợp lý như sử dụng các chất hóa học, hóa chất nuôi trồng thủy sản, thải rác thải sinh hoạt trực tiếp ra các kênh rạch… là một phần ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất, nước của khu vực. Để có biện pháp bền vững, cần đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái và khuyến khích người dân thay đổi nếp sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong gia đình, cộng đồng.
II.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội:
II.2.1. Một số kết quả đạt được về kinh tế, xã hội năm 2018:

a.  Tăng trưởng  kinh tế:

Năm 2018 tổng giá trị sản xuất đạt 1.484 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch xã đã đề ra, tăng trưởng 13,54%  so với năm 2017.
Trong đó lĩnh vực nông nghiệp thủy sản đạt hơn 90% trên tổng giá trị sản xuất.

Thu nhập bình quân đầu người 41,8 triệu đồng/người/năm, tăng 3,6 triệu đồng/người/ năm so với năm 2017.
b.  Về văn hóa xã hội:

Hiện nay xã Đông Hải có 100% số ấp đạt nông thôn mới.

Y tế: Trên địa bàn xã có 1 trạm y tế, cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân cũng như quản lý hiệu quả dịch bệnh trong cộng đồng dân cư.
Giáo dục – Đào tạo:

 Xã  có 100% trẻ em đến tuổi được đến trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp trên địa bàn xã đảm bảo phục vụ việc dạy và học cho học sinh trên địa bàn toàn xã. Năm 2018 xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập các bậc học.

c. Xây dựng Nông thôn mới: 

Xây dựng kế hoạch thực hiện nâng chất và giữ vững các tiêu chí mà xã đã đạt được, đặt biệt là tiêu chí về môi trường, an ninh nông thôn. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Rà soát đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí để đầu tư xây dựng nâng cấp các hạng mục công trình đạt chuẩn nông thôn mới.
II.2.3. Hiện trạng dân số và lao động:
a. Dân số:

- Theo số liệu thống kê từng ấp năm 2017 (do UBND xã Đông Hải cung cấp) toàn xã Đông Hải có 13.218 người. Trong đó, dân tộc Kinh có 12.432 người chiếm 94%, dân tộc Khmer có 784 người chiếm 5,9%, và đân tộc Hoa là 2 người chiếm 0,1%. 

Bảng thống kê dân số 

	STT
	Tên đơn vị
	Số dân
	Số dân trong tuổi 
lao động

	
	
	
	Tổng số
	Nam 
	Nữ

	1
	Ấp Cồn Cù
	2.529
	1.116
	545
	571

	2
	Ấp Đông Thành
	727
	316
	125
	191

	3
	Ấp Động Cao
	2.187
	1.506
	768
	738

	4
	Ấp Định An
	3.361
	2.622
	1.637
	985

	5
	Ấp Phước Thiện
	1.883
	661
	346
	315

	6
	Ấp Hồ Tàu
	611
	411
	190
	221

	7
	Ấp Hồ Thùng
	1.920
	1.165
	275
	890

	 
	Toàn xã
	13.218
	7.797
	3.886
	3.911

	
	
	
	
	
	


Sự phân bố dân cư trên địa bàn không đồng đều, chủ yếu tập trung dọc tuyến đường giao thông  như Quốc lộ 53B và các tuyến kênh rạch. 

- Căn cứ vào số liệu thông kê của Văn phòng UBND xã Đông Hải năm 2017 số hộ toàn xã là 2.903 hộ đân, với 13.218 người, mật độ bình quân là 214 người/km2.
- Tỷ lệ tăng dân số toàn xã là 1,1%/năm.

b. Lao động:

- Tổng số người trong độ tuổi lao động và làm việc là 7.797 người, chiếm tỷ lệ 58,98% so với dân số chung của xã, tập trung chủ yếu là lực lượng lao động nông nghiệp, lao động phi nông nghiệp, lao động công nghiệp, lao động dịch vụ,...

- Là xã sản xuất nông nghiệp thủy sản chiểm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế chung, nên nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nuôi trồng thủy hải sản.
II.3.  Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai:
II.3.1. Đất nông nghiệp: TC "1. Đất nông nghiệp" \f C \l "1" 
Tổng diện tích đất nông nghiệp là 5.327.91 ha, chiếm 86,24 % tổng diện tích tự nhiên xã Đông Hải. Cụ thể :
a. Đất trồng cây hàng năm: Xã Đông Hải là xã Giáp Biển nên khí hậu và đa phần là đất cát không thuận lợi cho việc trồng lúa, nên việc canh tác lúa trên địa bàn xã hầu như không có mà đa phần là đất trồng cây hàng năm khác.
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 639,82 ha, chiếm 10,36 % tổng diện tích tự nhiên.
b. Đất trồng cây lâu năm
Diện tích đất trồng cây lâu năm là 136,04 ha, chiếm 2,2% tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

 c. Đất rừng phòng hộ

Dện tích đất rừng phòng hộ 3.102,89 ha. Chiếm 50,22% tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.
d. Đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 1.220,08 ha, chiếm 19,75 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.
II.3.2. Đất phi nông nghiệp: 
Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 706,08 ha, chiếm tỷ lệ 11,44% tổng diện tích tự nhiên.Trong đó chủ yếu là đất ở, đất các công trình công cộng, đất dành cho công trình cây xanh công viên và thể dục thể thao còn thấp. Cụ thể: 
a. Đất ở (ở nông thôn)
Diện tích đất ở nông thôn là 50,17 ha, chiếm 0,81 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.
b. Đất quốc phòng:
Diện tích đất quốc phòng là 79,44 ha, chiếm 1,29 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.
c. Đất thương mại dịch vụ
Diện tích đất thương mại dịch vụ 1,11 ha, chiếm 0,02 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.
d. Đất sản xuất phi nông nghiệp
Diện tích đất sản xuất phi nông nghiệp 16,66 ha, chiếm 0,27% tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

e. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 381,36 ha, chiếm 6,17 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

f. Đất bãi thải, xử lý chất thải

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải 2,4 ha, chiếm 0,04 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

g. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,63 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã
h. Đất tôn giáo, tín ngưỡng

Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 3,38 ha, chiếm 0,05 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 0,5 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.
i. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 3,21 ha, chiếm 0,05 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã

m. Đất sinh hoạt cộng đồng

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 0,14 ha.

n. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch là 167,69 ha, chiếm 2,71 % tổng diện tích tự nhiên đất toàn xã.

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất xã Đông Hải (Theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Duyên Hải).
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích 2017 (Ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
	 
	6.178,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	5.327,91
	86,24

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	0
	0,00

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	0
	0,00

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	639,82
	10,36

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	136,04
	2,20

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	3102,89
	50,22

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	0
	0,00

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	1220,08
	19,75

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	222,02
	3,59

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	7,06
	0,11

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	706,8
	11,44

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	79,44
	1,29

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,1
	0,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0
	0,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	0
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	0
	0,00

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	1,11
	0,02

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	16,66
	0,27

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0
	0,00

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	381,36
	6,17

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	0
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,39
	0,01

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	3,92
	0,06

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	1,4
	0,02

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	0
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0
	0,00

	 
	 - Đất giao thông
	DGT
	195,46
	3,16

	 
	 - Đất thủy lợi
	DTL
	179,14
	2,90

	 
	 - Đất công trình năng lượng
	DNL
	0
	0,00

	 
	 - Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,14
	0,00

	 
	 - Đất chợ
	DCH
	0,82
	0,01

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0
	0,00

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0
	0,00

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,4
	0,04

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	50,17
	0,81

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	0
	0,00

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,63
	0,01

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0
	0,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3,38
	0,05

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	3,21
	0,05

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	0
	0,00

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,14
	0,00

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0
	0,00

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,5
	0,01

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch
	SON
	167,69
	2,71

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	144,07
	2,33
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Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2017
II.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội:
II.4.1. Hiện trạng nhà ở:
· Nhà ở đa số là dạng nhà vườn, chủ yếu là nhà cấp 4 và nhà kiên cố và bán kiên cố, dân cư sống tập trung dọc theo Quốc lộ 53B, khu vực chợ ven chợ, đường liên ấp, tuyến lộ đal, lộ đất nông thôn, một số hộ sống phân tán trong các khu nuôi trồng thủy sản.
· Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2017 toàn xã có khoảng 2.692 căn nhà, trong đó:

+ Nhà cấp 4 (Trên 05 năm): 144 căn, chiếm 5,4%

+ Nhà bán kiên cố, kiên cố: 2.548 căn, chiếm 94,6%
+ Nhà tạm: Trên địa bàn xã không có nhà tạm người dân dùng để ở và sinh hoạt, đa phần nhà tạm trên địa bàn xã là nhà để người dân chứa thức ăn, dụng cụ nuôi trồng nông nghiệp thủy sản.

· Nhìn chung, hệ thống dân cư nông thôn tương đối ổn định, cơ sở hạ tầng đã và đang được đầu tư từng bước hoàn thiện.
II.4.2. Công trình công cộng:

1. Công trình hành chính
· Khu trung tâm hành chính xã (Đảng bộ xã, HĐND, UBND, Công an xã…) với tổng diện tích khoảng 3280 m2, được xây dựng kiên cố, vị trí nằm cặp Quốc lộ 53B thuộc địa bàn ấp Định An.
· Trung tâm VH-TDTT (thuộc khu hành chính xã). Trong đó có: phòng truyền thống, Thư viện, Hội trường. 
2. Công trình y tế

· Trạm y tế xã có diện tích 3857 m2, được xây dựng kiên cố với 21 phòng khám và chữa bệnh trong đó có 19 phòng chức năng, 11 gường, 07 cán bộ y tế, vị trí thuộc địa bàn ấp Định An.
· Nhìn chung, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều nỗ lực trong công tác khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, công tác y tế phát triển chưa đồng bộ; cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vẫn còn thiếu cần đầu tư phát triển nhiều hơn nữa.


3. Công trình văn hóa – thể dục thể thao:

· Nhà văn hóa xã có diện tích xây dựng là 800 m2, nằm trong khu hành chính tập trung xã, thuộc địa bàn ấp Định An
· Sân vận động xã: có diện tích xây dựng là 14.000 m2, vị trí đặt tại ấp Định An, cạnh bên khu hành chính tập trung xã, dọc Quốc lộ 53B.
4. Bưu điện

· Bưu điện xã có diện tích 650 m2, được xây dựng kiên cố, vị trí nằm cặp Quốc lộ 53B, thuộc địa bàn ấp Định An.
5. Công trình thương mại – dịch vụ:

· Chợ Đông Hải có diện tích 2857 m2, được xây dựng kiên cố, vị trí thuộc địa bàn ấp Định An; chợ Cồn Cù có diện tích 750 m2,vị trí thuộc địa bàn ấp Cồn Cù.
· Các công trình thương mại dịch vụ còn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chủ yếu là buôn bán lẻ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại địa phương.

6. Công trình giáo dục:   

- Trường Mẫu giáo: toàn xã có 4 điểm trường, gồm 01 điểm chính, và 03 điểm phụ:

+ Điểm chính: Có diện tích 390m2, có 05 phòng học, 03 phòng chức năng, số học sinh 128, số giáo viên 09, Trường đặt tại ấp Định An.

+ Điểm phụ 01: Có diện tích 99m2, có 01 phòng học, số học sinh 31, số giáo viên 01, Trường đặt tại ấp Hồ Thùng.

+ Điểm phụ 02: Có diện tích 128m2, có 02 phòng học, số học sinh 35, số giáo viên 01, Trường đặt tại ấp Cồn Cù.

+ Điểm phụ 03: Có diện tích 99m2, có 01 phòng học, số học sinh 30, số giáo viên 01, Trường đặt tại ấp Phước Thiện.

- Trường Tiểu học:có 06 điểm trường,được kiên cố hóa , cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy. Các điểm trường tiểu học của xã:

+ Trường tiểu học Đông Hải A (điểm 1): Có diện tích 1.724 m2, có 15 phòng học, 03 phòng chức năng, số học sinh 183, số giáo viên 23/28, Trường đặt tại ấp Định An.

+ Trường tiểu học Đông Hải A (điểm 2): Có diện tích 513 m2, có 04 phòng học, 01 phòng chức năng, số học sinh 61, số giáo viên  13, Trường đặt tại ấp Phước Thiện.

+ Trường tiểu học Đông Hải A (điểm 3): Có diện tích 576 m2, có 05 phòng học, 01 phòng chức năng, số học sinh 74, số giáo viên 05, Trường đặt tại ấp Hồ Tàu.

+ Trường tiểu học Đông Hải B (điểm 1): Có diện tích 4.125 m2, có 05 phòng học, 02 phòng chức năng, số học sinh 484, số giáo viên 13, Trường đặt tại ấp Hồ Thùng.

+ Trường tiểu học Đông Hải B(điểm 2): Có diện tích 1.400 m2, có 02 phòng học, 0 phòng chức năng, số học sinh 56, số giáo viên 4, Trường đặt tại ấp Hồ Thùng.

+ Trường tiểu học Đông Hải B (điểm 3): Có diện tích 1.560 m2, có 05 phòng học, 03 phòng chức năng, số học sinh 189, số giáo viên 17, Trường đặt tại ấp Cồn Cù.
- Trường trung học cơ sở: có 01 điểm trường, ở ấp Định An. Có diện tích 8957 m2, có 09 phòng học, số học sinh 558, số giáo viên 34.
II.4.3. Công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

· Công trình tôn giáo xã Đông Hải có 1 chùa, 4 miếu thờ, 1 nhà thờ:

+ Chùa Giác Chơn, ấp Cồn Cù, diện tích 0,33 ha;
+ Miếu Bà Động Cao, ấp Động Cao, diện tích 0,02 ha;
+ Lăng Ông, ấp Hồ Thùng, diện tích 0,03 ha;
+ Nhà thờ Động Cao, ấp Động Cao, diện tích 1,81 ha.
+ Miếu Bà Cồn Cù, ấp Cồn Cù, diện tích 0,02ha.
+ Lăng Ông Hồ Tàu, ấp Hồ Tàu diện tích 0,02ha.
· Mỗi tôn giáo tín ngưỡng có một công trình mang nét văn hoá đặc trưng làm đa dạng kiến trúc, văn hoá, phong tục tập quán nhưng các tín đồ rất đoàn kết với nhau để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế.
II.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
II.5.1. Giao thông :

II.5.1.1. Giao thông bộ:

Trên địa bàn xã có 01 tuyến giao thông lớn là tuyến Quốc lộ 53B, ngoài ra trên địa bàn toàn xã còn có các tuyến giao thông đường nhựa, đường đanl liên xã, liên ấp có tổng chiều dài trên 30 km được phân bố khá hợp lý, các tuyến giao thông nông thôn liên ấp đều được bê tông hóa đảm bảo xe 2 bánh lưu thông đến trung tâm xã dễ dàng trong cả hai mùa mưa nắng. 

Hệ thống giao thông của xã thời gian qua tuy đã phát triển, nhưng trong tương lai cần đầu tư mạnh để phát triển hệ thống giao thông đảm bảo phục vụ cho nhân dân lưu thông và vận chuyển hàng hoá ngày càng tăng.
Bảng thống kê các tuyến đường hiện hữu

Xã Đông Hải – Huyện Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh
	BẢNG THỐNG KÊ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HIỆN HỮU TRÊN TOÀN XÃ ĐÔNG  HẢI

	STT
	Tên đường
	Đi qua các ấp
	Chiều dài (m)
	Quy Hoạch

	
	
	
	
	Mặt đường
	Lề đường
	Nền Đường
	Kết cấu mặt
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Quốc lộ 53B
	Ấp Đông Thành - Cồn Cù - Động Cao - Định An - Phước Thiện - Hồ Tàu
	16000
	6
	1,5x2
	9
	Nhựa
	Đang cải tạo 
sửa chữa

	1
	N1
	Ấp Phước Thiện - Long Khánh
	1300
	3,5
	1x2
	5,5
	Nhựa
	Có hư hỏng cục bộ 

	2
	N2
	Ấp Phước Thiện
	2700
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	3
	N3
	Ấp Định An - Động Cao - Cồn Cù
	6600
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	4
	N4
	Ấp Định An - Động Cao 
	3200
	3,5
	1x2
	5,5
	Nhựa
	Có hư hỏng cục bộ 

	5
	N5
	Ấp Động Cao - Hồ Thùng
	1800
	5
	1x2
	7
	Nhựa
	Có hư hỏng cục bộ 

	6
	N6
	Ấp Định An - Hồ Thùng - Đông Thành
	10000
	3,5
	1x2
	5,5
	Nhựa
	Có hư hỏng cục bộ 

	7
	N7
	Ấp Cồn Cù - Đông Thành
	2000
	5
	1x2
	7
	Nhựa
	Có hư hỏng cục bộ 

	8
	N7'
	Ấp Cồn Cù
	1000
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	9
	N8
	Ấp Cồn Cù - Đông Thành
	2200
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	10
	N9
	Ấp Đông Thành
	1900
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	11
	N10
	Ấp Cồn Cù - Đông Thành
	3200
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	12
	N11
	Ấp Cồn Cù - Đông Thành
	1600
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	13
	N12
	Ấp Cồn Cù 
	2500
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	14
	N13
	Ấp Hồ Thùng
	5000
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	15
	N14
	ẤP Định An – Phước Thiện 
	2100
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	16
	D1
	Ấp Hồ Tàu
	2500
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	17
	D2
	Ấp Phước Thiện
	5000
	3,5
	1x2
	7
	Nhựa
	Có hư hỏng cục bộ 

	18
	D4
	Ấp Phước Thiện
	4200
	3,5
	1x2
	7
	Nhựa
	Có hư hỏng cục bộ 

	19
	D5
	Ấp Động Cao - Hồ Thùng
	1500
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	20
	D6
	Ấp Động Cao - Cồn Cù
	2600
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	21
	D7 
	Ấp Cồn Cù
	2600
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	22
	D8
	Ấp Cồn Cù
	2600
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	23
	D9
	Ấp Cồn Cù - Hồ Thùng
	2100
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 

	24
	D11
	Ấp Đông Thành - Cồn Cù 
	5000
	2,5
	0,5x2
	3,5
	Danl
	Có hư hỏng cục bộ 


II.5.1.2. Giao thông thủy:

II.5.1. Thủy lợi:

Thủy lợi là khâu quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhìn chung, hệ thống thủy lợi của xã phân bố hợp lý, đáp ứng tốt nhiệm vụ khai thác kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã.

Hiện tại trên địa bàn xã có trên 30 tuyến kênh bao gồm các tuyến kênh cấp I, kênh cấp II và tuyến kênh cấp III cụ thể như sau bản vẽ không gian hiện trạng xã.
II.5.2. Cấp nước:

-Toàn xã có 13.218/13.218 người sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 100% tổng số người dân trên địa bàn xã. Hiện xã có 01 trạm cấp nước (thuộc ấp Định An) công suất 20m3/h, cung cấp được cho 7.952 người dân ở khu vực trung tâm xã và các ấp lân cận (Chiếm 69,7%/ tổng số dân toàn xã).Còn lại người dân sử dụng nguồn nước chủ yếu là nước ngầm qua hệ thống giếng khoan, chiều sâu của giếng từ 90–120m.
II.5.3. Thoát nước bẩn:

Hiện trên địa bàn toàn xã chưa có hệ thống thoát nước bẩn, chủ yếu là thoát nước mặt, các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã có xây dựng hệ thống thoát nước tại nơi sản xuất nhưng chỉ xử lý cục bộ.
II.5.4.  Cấp điện

Nguồn điện đang sử dụng trên địa bàn xã là hệ thống điện thuộc nguồn điện quốc gia thuộc khu vực Điện lực Duyên Hải (trạm 110/22kV 2x40MVA Duyên Hải), nguồn điện tương đối ổn định. Tỷ lệ số hộ sử dụng điện đạt 99,1%.
II.5.5.  Thông tin liên lạc

Xã Đông Hải đã được phủ sóng di động trên toàn địa bàn. Trên địa bàn xã có 07 điểm dịch vụ internet công cộng.
II.5.6. Hiện trạng môi trường:

· Hiện trên địa bàn toàn xã chưa có hệ thống thoát nước, chủ yếu là thoát nước mặt, hiện có một số cơ sở sản xuất trên địa bàn xã có xây dựng hệ thống thoát nước tại nơi sản xuất nhưng chỉ xử lý cục bộ;

· Trên địa bàn xã có 01 nghĩa địa nhân dân, diện tích 1,6 ha.
· Tình hình thu gom và xử lý chất thải: Rác thải của xã được thu gom về bãi chứa rác tập trung của xã, nằm ở ấp Định An, diện tích 1,8 ha.
- Tỷ lệ hộ xây dựng đủ 03 công trình (nhà tắm, hố xí, bể nước) đạt chuẩn là 95,2%.

CHƯƠNG III:

TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ
III.1. Các tiền đề phát triển

III.2. Tiềm năng, động lực phát triển xã

III.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

III.4. Dự báo về quy mô dân số

III.5. Dự báo về quy mô đất đai

III.1. Các tiền đề phát triển:

· Khu vực quy hoạch nằm trong khu kinh tế Định An. Với tuyến Quốc lộ 53B đi ngang qua  nối kết xã Đông Hải với các xã, trung tâm huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. 
· Giao thông đường thủy thuận lợi, do tiếp giáp trực tiếp với biển đông và sông Hậu; tạo điều kiện phát triển tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, đánh bắt thủy hải sản cũng như phát triển dịch vụ hậu cần nghề biển.
· Các điểm dân cư nông thôn phát triển dọc theo Quốc Lộ 53B và hệ thống giao thông  đường thuộc  Quy hoạch giao thông 4 xã đảo,.... 

III.2. Tiềm năng, động lực phát triển xã:
· Tiềm năng đất đai rộng chủ yếu là đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản và đất phi nông nghiệp, mật độ dân cư nhỏ tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất.

· Đối với đất trồng cây hàng năm: Diện tích loại đất này của xã là 560,81 ha. Phần diện tích này có tiềm năng thích nghi cho trồng các loại cây rau, màu.

·  Đối với đất trồng cây lâu năm: Thích nghi nhất đối với đất trồng cây ăn trái được phân tán trong các khu vực dân cư nông thôn, xen kẽ với đất ở hộ gia đình. Tỷ lệ các loại thích nghi thuộc diện trung bình do yếu tố loại đất, điều kiện tưới tiêu,...và do cải tạo, đầu tư thích hợp đối với từng loại cây trên từng loại đất. 

· Đất nuôi trồng thuỷ sản: Do là xã ven biển nên tiềm năng đất đai cho phát triển thuỷ sản của xã rất lớn. Hiện trạng xã có 1.220,08 ha đất nuôi trồng thủy sản; thích hợp cho việc phát triển nuôi trồng thủy hải sản chất lượng cao.
· Xã Đông Hải có hệ thống hạ tầng cơ sở khá hoàn chỉnh, giao thông tương đối thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thủy, hệ thống kênh mương nội đồng được xây dựng cơ bản hoàn thiện. Điều kiện đất đai, nguồn nước có khả năng đáp ứng tốt cho các mô hình sản nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước lợ theo quy mô công nghiệp. Diện tích đất canh tác nuôi trồng thủy hải sản  chiếm tỷ lệ khá lớn, đây sẽ là quỹ đất quan trọng để khai thác chuyển đổi cho các mục đích phi nông nghiệp như: Xây dựng cơ sở hạ tầng, tiểu thủ công nghiệp, chỉnh trang các khu dân cư nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của xã.
III.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

III.3.1. Các chỉ tiêu trong đồ án điều chỉnh quy hoạch:
· Các chỉ tiêu trong đồ án đảm bảo theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …/…/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê duyệt Nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đông Hải, huyện Duyên Hải.
1. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc :

- Đất ở 
:≥ 100 m2/người.

+ Đất xây dựng nhà ở:
≥ 25 m2/người.
+ Đất vườn ao
: 75 m2/người.
- Đất công trình công cộng:
≥ 5 m2/người.

- Đất cây xanh:
≥ 2 m2/người.

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật:
≥ 5 m2/người.
Ngoài ra đất sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất: tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của địa phương.
2. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Cấp nước
: 80 lít/người/ngày đêm.
- Cấp điện
:1000-1600 KWh/hộ/năm.

- Thoát nước thải
:≥ 100% lưu lượng nước cấp.

- Rác thải
: 0,8kg/người/ngày đêm.
- Thông tin liên lạc
:1-2 máy/hộ.
III.4. Dự báo về quy mô dân số:

Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 13.218 người với 2.903 hộ (theo số liệu Ủy ban nhân dân xã cung cấp). Số dân tăng tự nhiên đến năm 2025 dự kiến khoảng 1,1% (dân cư nông thôn có chỉ số trung bình khoảng 0,93% đến 1,2%). Quy mô dân số dự kiến:

· Dân số đến năm 2020: 13.660 người;

· Dân số đến năm 2025: 14.270 người.

Số dân tăng cơ học không đáng kể. 

Do đó chọn số liệu tính toán dân số nông thôn đến năm 2020 khoảng 13.660 dân và đến năm 2025 khoảng 14.270 dân.
III.5. Dự báo về quy mô đất đai:

- Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2009/ BXD  quy định, thì chỉ tiêu sử đất dân dụng ≥ 37m2/người. Với xã Đông Hải thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nên đề xuất chỉ tiêu ≥ 100m2/người (khu dân cư tập trung ≥ 120 m2/hộ, khu nhà vườn ≥ 300 m2/hộ).
· Dự báo đất xây dựng của toàn xã đến năm 2020: với dân số 13.660 người cần khoảng 136,6 ha đất. 

· Dự báo đất xây dựng của toàn xã đến năm 2025: với dân số 14.270 người cần khoảng 142,7 ha đất.

· Dự báo quy mô các công trình hạ tầng xã hội:
· Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan trục thuộc, trụ sở Đảng ủy xã và các đoàn thể chính trị - xã hội, diện tích tối thiểu phạt đạt: 1.000 m2;

· Các công trình giáo dục:
Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs;

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km

- Quy mô trường: ≤  45 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh


* Đến năm 2025, dân số khoảng 14.270 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:
· Số học sinh tính trên quy mô dân số 14.270 người, gồm có:

· Học sinh THPT
= 14.270 x 40/1.000 = 570 học sinh;

· Học sinh THCS 
= 14.270 x 55/1.000 = 785 học sinh;

· Học sinh tiểu học 
= 14.270 x 65/1.000 = 928 học sinh;

· Học sinh mầm non
= 14.270 x 50/1.000 = 714 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

· Trường THPT
= 570x 15 = 8.562 m² (0,86 ha);

· Trường THCS
= 785 x 10 = 7850 m² (0,785 ha); 

· Trường tiểu học 
= 928 x 10 = 9280 m² (0,93 ha); 

· Trường mầm non
= 714 x 12 = 8.562 m² (0,86 ha).

· Trạm y tế: không có vườn thuốc tối thiểu 500m2, tối thiếu 1.000 nếu có vườn thuốc;

· Nhà văn hóa: khu vui chơi giải trí ngoài trời, nơi luyện tập sinh hoạt văn nghệ, phòng thông tin, phòng truyền thanh: diện tích tối thiếu 2.000 m2;

· Phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sự và thành tích của địa phương: diện tích tối thiểu 200 m2;

· Thư viện có phòng đọc tối thiểu 15 chỗ ngồi: diện tích tối thiểu 200 m2;

· Hội trường, nơi hội họp, xem biểu diễn: tối thiểu 100 chỗ ngồi;

· Cụm các công trình thể thao (sân tập đa năng, sân tập riêng, nhà thể thao, bể bơi): tối thiểu 4.000 m2;

· Chợ xã bố trí ở vị trí thuận lợi, có chỗ để xe, nơi thu gom xử lý chất thải, chứa chất thải rắn: diện tích tối thiểu 3.000 m2.
· Công trình bưu chính viễn thông cơ bản: diện tích tối thiểu 150 m2.

· Quy mô các hộ gia đình:

· Hộ sản xuất nông nghiệp
: khoảng 200 – 500 m2/ hộ;

· Hộ thương mại, dịch vụ
: khoảng 100 – 250 m2/ hộ.

- Ghi chú: Lấy theo các chỉ tiêu quy hoạch xã nông thôn mới theo yêu cầu của bộ tiêu chí quốc  gia về nông thôn mới, Thông tư 31/2009/TT-BXD, 32/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành.
CHƯƠNG IV: 

QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ

IV.1. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo.
IV.2. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng.
IV.3. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư.
IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực sx và phục vụ sản xuất nông nghiệp.
IV.5. Định hướng tổ chức các khu vực chức năng đặc thù trên địa bàn xã.
 

IV.1. 
Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo:

IV.1.1. Cơ cấu tổ chức không gian:

Tổ chức không gian tổng thể có hệ thống, giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các khu dân cư và không gian sản xuất. 

Đối với không gian trung tâm, vị trí các công trình công cộng như trung tâm hành chính xã, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế, nhà văn hóa, thư viện, khu thương mại dịch vụ… được lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

 Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp nằm liền kề nhau và sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đối với không gian sản xuất, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để có kế hoạch canh tác, sử dụng đất hợp lý. Ngoài ra, có thể phát triển thêm các khu chuyên canh và các mô hình ươm giống trên địa bàn xã.

Không gian quy hoạch tổng thể được tổ chức gồm 01 khu trung tâm xã và 6 điểm dân cư, các khu vực sản xuất nông nghiệp và các khu chức năng đặc thù.
IV.1.2. Tổ chức không gian trung tâm:
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Một số công trình công cộng cấp đô thị trong tương lai phục vụ cho xã được đặt tại trung tâm cụm xã đảm bảo theo định hướng quy hoạch vùng huyện Duyên Hải.
· Khu trung tâm xã: Khu trung tâm của xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ. Nằm trên trục đường chính quan trọng của xã là tuyến Quốc Lộ 53B, đây là khu vực trung tâm, tập trung các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn xã: UBND xã, bưu điện, nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, trường học, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ,…kết hợp với một khu cây xanh – vườn hoa sử dụng công cộng.
· Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu.

· Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã.
· Chợ được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay cạnh tuyến giao thông thủy và bộ, trên khu đất cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.
IV.1.3. Tổ chức không gian các khu dân cư:

a) Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư: 
· Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Đông Hải chủ yếu dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã và dựa trên các định hướng quy hoạch sử dụng đất của huyện Duyên Hải, định hướng quy hoạch quy hoạch vùng huyện Duyên Hải, dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2025.
· Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức tập trung, khai thác hiệu quả sản xuất trên quy mô lớn.
· 
Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp - canh tác không hiệu quả - sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

· 
Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.
b) Hình thức tổ chức không gian các khu dân cư:
· Các khu dân cư nông thôn xã Đông Hải dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu.

· Khu dân cư hiện hữu phân bố chủ yếu theo các tuyến giao thông liên ấp, liên xã và tuyến giao thông Quốc lộ 53B. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.


SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
· Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.
· Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng.
c) Tổ chức các khu dân cư cụ thể như sau:
· Điểm dân cư trung tâm xã: thuộc ấp Định An, là khu dân cư tập trung nằm trên Quốc lộ 53B, kết hợp với khu trung tâm công cộng dịch vụ xã, với diện tích khoảng 36,28 ha và quy mô dân số khoảng  3.628  người.

· Điểm dân cư số 1: thuộc ấp Hồ Tàu, là khu dân cư tập trung nằm trên tuyến đường D1, với diện tích khoảng 6,6 ha và quy mô dân số khoảng 660 người.

· Điểm dân cư số 2: thuộc ấp Phước Thiện, là khu dân cư tập trung nằm trên tuyến đường D4 và Quốc lộ 53B, với diện tích khoảng 20,33 ha và quy mô dân số khoảng 2.033 người.

· Điểm dân cư số 3: thuộc ấp Động Cao, là khu dân cư tập trung nằm trên tuyến Quốc lộ 53B, với diện tích khoảng 23,61 ha và quy mô dân số khoảng 2.361 người.

· Điểm dân cư số 4: thuộc ấp Cồn Cù, là khu dân cư tập trung nằm trên tuyến Quốc lộ 53B và đường N7, N8,  D9 , với diện tích khoảng 27,3 ha và quy mô dân số khoảng 2.730 người.

· Điểm dân cư số 5: thuộc ấp Đông Thành, là khu dân cư tập trung nằm trên tuyến đường N8 và D10, với diện tích khoảng 7,85 ha và quy mô dân số khoảng 785 người.

· Điểm dân cư số 6: thuộc ấp Hồ Thùng, là khu dân cư tập trung nằm trên tuyến đường N5, N6 với diện tích khoảng 20,73 ha và quy mô dân số khoảng 2.073 người.
· Ngoài ra dân cư sống rải rác trong các khu sản xuất.

(vị trí các điểm dân cư xem thêm sơ đồ định hướng phát triển không gian kèm theo)

· Các khu dân cư xây dựng mới được bố trí xen cài với khu dân cư hiện hữu. Hình thức không gian nhà ở dạng nhà vườn, diện tích mỗi hộ khảng 400 m2 – 800 m2 được bố trí các chức năng phù hợp (kết hợp đất ở và sản xuất nông nghiệp).

· Kiến trúc các khu dân cư này ưu tiên theo hướng nhà Nam Bộ, nhà trệt hoặc 1 lầu, mái ngói, đảm bảo vệ sinh môi trường, có tổ chức hầm tự hoại cho khu vệ sinh. Không gian ở kết hợp với không gian sản xuất thuận tiện, lưu thông dễ dàng.

Bảng thống kê các điểm dân cư:
	STT
	DANH MỤC
	ẤP
	DIỆN TÍCH
	DÂN SỐ

	
	
	
	(HA)
	(NGƯỜI)

	1
	ĐIỂM DÂN CƯ QH TRUNG TÂM
	Ấp Định An
	32,68
	3.628

	2
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 1
	Ấp Hồ Tàu
	6,6
	660

	3
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 2
	Ấp Phước Thiện
	20,33
	2.033

	4
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 3
	Ấp Động Cao
	23,61
	2.361

	5
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 4
	Ấp Cồn Cù
	27,3
	2.730

	6
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 5
	Ấp Đông Thành
	7,85
	785

	7
	ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 6
	Ấp Hồ Thùng
	20,73
	2.073

	TỔNG
	 
	139,1
	14270


IV.2. 
Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:

Để đảm bảo tốt công tác quản lý trên địa bàn xã Đông Hải và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân khu vực đồ án định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng như sau:

IV.2.1. Các công trình công cộng xã:

Các công trình công cộng xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ các hạng mục công trình phục vụ khu hành chính tập trung... Diện tích đất các hạng mục công trình hầu hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và yêu cầu mở rộng xây dựng. 

IV.2.2. Các công trình giáo dục:
Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng trường học dựa trên chỉ tiêu ghi trong Điều 8 Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ NNPTNT về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, và các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.
a. Trường Mẫu giáo:

· Số học sinh tính trên quy mô dân số 14.270 người, gồm có:

· Học sinh mầm non
= 14.270 x 50/1.000 = 714 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

· Trường mầm non
= 714 x 12 = 8.562 m² (0,86 ha).

· Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Đông Hải các sẽ cải tạo chỉnh trang mở rộng 04 trường Mẫu Giáo; với tổng diện tích 0,86 ha.   

(Vị trí và ranh khu đất dự kiến xây dựng xem bản đồ quy hoạch kèm theo)

b. Trường tiểu học:

· Số học sinh tính trên quy mô dân số 14.270 người, gồm có:

· Học sinh tiểu học 
= 14.270 x 65/1.000 = 928 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:; 
· Trường tiểu học 
= 928 x 10 = 9280 m² (0,93 ha); 

· Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Đông Hải các sẽ cải tạo chỉnh trang 06 trường tiểu học hiện hữu với tổng diện tích 1 ha.
c. Trường trung học cơ sở:

· Số học sinh tính trên quy mô dân số 14.270 người, gồm có:

· Học sinh THCS 
= 14.270 x 55/1.000 = 785 học sinh;

· Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

· Trường THCS
= 785 x 10 = 7850 m² (0,785 ha); 

· Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Đông Hải các sẽ cải tạo chỉnh trang  trường trung học cơ hiện hữu với tổng diện tích 0,9 ha.

Bảng tổng hợp quỹ đất xây dựng công trình giáo dục (xã)
	STT
	Danh mục
	Diện tích 
(m2)
	ẤP
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Trường THCS Đông Hải
	8.957
	Định An
	Cải tạo chỉnh trang 

	2
	Trường Tiểu Học
	9.898
	 
	 

	 
	 + Trường tiểu học Đông Hải A(Đ1
	1.724
	Định An
	Cải tạo chỉnh trang 

	
	 + Trường tiểu học Đông Hải A (Đ2)
	513
	Phước Thiện
	Cải tạo chỉnh trang 

	
	 + Trường tiểu học Đông Hải A (Đ3)
	576
	Hồ Tàu
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	 + Trường tiểu học Đông Hải B (Đ1)
	4.125
	Hồ Thùng
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	 + Trường tiểu học Đông Hải B (Đ2)
	1.400
	Hồ Thùng
	Cải tạo chỉnh trang 

	 
	 + Trường tiểu học Đông Hải B ( Đ3)
	1.560
	Cồn cù
	Cải tạo chỉnh trang 

	3
	Trường Mẫu Giáo
	8.652
	 
	 

	 
	  + Điểm chính
	4.672
	Định An
	Mở rộng chỉnh trang

	 
	  + Điểm phụ
	1.211
	Hồ Thùng
	Mở rộng chỉnh trang

	 
	  + Điểm phụ
	1.557
	Cồn cù
	Mở rộng chỉnh trang

	 
	  + Điểm phụ
	1.211
	Phước Thiện
	Mở rộng chỉnh trang

	Tổng
	27.507
	 
	 


· Diện tích đất đai các công trình giáo dục cải tạo chỉnh trang có sự thay đổi so với hiện trạng là do nâng cấp mở rộng các tuyến đường và cập nhật các dự án theo quy hoạch vùng huyện đến năm 2025. 
IV.2.3. Công trình y tế - trạm y tế xã:

·  Trạm y tế hiện hữu nằm ở vị trí ấp Định An, quy mô sẽ có sự thay đổi trong quá trình sử dụng và nâng cấp, với diện tích khoảng khoảng 0,39 ha gồm trạm y tế và vườn thuốc (đảm bảo theo quy chuẩn  ≥ 1.000 m2).
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/người)
	Diện tích

(ha)

	Đất y tế
	≥ 0,5
	0,39 ha (bao gồm đất y tế hiện hữu chỉnh trang và nâng cấp mở rộng)


IV.2.4. Công trình trụ sở hành chính - văn hóa:
·  Khu trung tâm hành chính tập trung xã (trụ sở làm việc Đảng bộ xã, HĐND, UBND, nhà văn hóa…) tại vị ấp Định An với tổng diện tích khoảng 0, 33ha.
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2025

	
	Chỉ tiêu

(m2/1 công trình)
	Diện tích

(ha)

	Trụ sở HĐND, UBND...
	≥ 1000
	0,248 ha

	Nhà văn hóa
	≥ 2000
	0,08 ha

	Nhà văn hóa  ấp
	≥ 200
	0,02 ha


· Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một văn phòng ấp kết hợp với nhà văn hóa ấp với tổng quy mô diện tích 0,12 ha (vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án).
IV.2.5. Cây xanh văn hóa – thể dục thể thao:
·  Sân thể thao hiện hữu xã nằm cạnh bên UBND xã, với quy mô 1,4 ha đáp ứng được nhu cầu phục vụ.
·  Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một khu sân thể thao ấp với diện tích tương ứng tối thiểu  mỗi sân là 0,2 ha: (vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án).
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2025

	
	Chỉ tiêu

(m2/ấp)
	Diện tích

(ha)

	Sân thể thao Ấp
	≥ 2000
	1,4ha


IV.2.6. Chợ xã:
·  Chợ Đông Hải hiện hữu tại vị trí ấp Định An. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày với quy mô 0,3 ha.
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2025

	
	Chỉ tiêu

(m2/ 01 công trình)
	Diện tích

(ha)

	Chợ xã
	≥ 3.000
	0,3 ha


·  Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.

IV.2.7. Bưu chính viễn thông:

·  Bưu điện hiện hữu được mở rộng chỉnh trang tại vị trí ấp Định An với quy mô 0,065ha
, đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông cho người dân trong xã.
IV.3. 
Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư:

· Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư: 
· Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Đông Hải chủ yếu dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2020 và 2025 và dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã. 

· Kinh tế trang trại và hộ gia đình trong nông nghiệp có đặc trưng là đất sản xuất hoặc trang trại gắn liền với nơi ở. Vườn ao kết hợp với chăn nuôi nằm ngay trong khu đất ở và sản xuất của người dân.

· Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức trang trại và kinh tế hộ gia đình. Chất lượng cuộc sống và chất lượng xây dựng công trình nhà ở nông thôn đều dựa trên khả năng phát triển kinh tế của người dân.

· 
Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp – canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

· 
Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.
· Cách thức tổ chức không gian các khu dân cư:

· Khu dân cư nông thôn xã Đông Hải dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu.

· Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến giao thông lớn đặt biệt là Quốc Lộ 53B. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

· Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.
· Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng mới

IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp

· Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần đất nông nghiệp được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán.

· Phần diện tích đất nông nghiệp tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các điểm dân cư nông thôn và chủ yếu nuôi trồng thủy hải sản. Phần đất nông nghiệp phân tán trong các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình xen canh nông nghiệp sinh thái trồng hoa màu và cây ngắn vụ.
Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp.

Phát triển trồng đậu phộng, các cây trồng khác phù hợp ở đất giồng cát và truyền giồng… phát triển chăn nuôi hộ gia đình có điều kiện, hướng chủ yếu là bò lai sin, heo siêu nạc.
Ngoài ra còn có một số mô hình riêng lẻ như nuôi heo, bò,dê trồng hoa kiểng…cũng được đầu tư phát triển có hiệu quả trên địa bàn xã.

Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với  các mô hình sản xuất, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng phù hợp với đại hình, thổ nhưỡng. Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.

Các khu vực sản xuất nông nghiệp được tổ chức như sau:

Phát triển các các loại hình nông nghiệp trên địa bàn xã:

· Sản xuất nuôi trồng thủy hải sản chất lượng cao…

· Trồng các loại cây hoa màu
· Chăn nuôi heo, bò, dê
CHƯƠNG V: 


QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn 

V.2. Xây dựng phương án quy hoạch SDD đến năm 2025
V.3. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm  (2020 - 2025)

V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn

V.1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn

- Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng: “Nông nghiệp -Dịch vụ-Thương mại- Công nghiệp” 

- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8 - 10%/năm.

- Ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội

- Hoàn thiện và phát triển mạng lưới giáo dục

- Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản.

- Nâng cấp và cải tạo các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân.

- Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 tăng từ 1,3-1,5 so với mức khởi điểm xuất phát năm 2018.

- Duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%.
- Xã đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí cao hơn vào các năm tiếp theo.

V.1.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất

V.1.2.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất hiệu quả tránh lãng phí
Đất đai là tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải bền vững và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, quan điểm khai thác sử dụng đất phải luôn phù hợp và gắn liền với định hướng phát triển KT-XH của xã, phát huy được nguồn lực, lợi thế của địa phương đồng thời phải xuất phát từ tình hình đất đai cụ thể, gắn liền và phù hợp với định hướng chung trong khai thác sử dụng đất của huyện Duyên Hải. Trên cơ sở đánh giá tài nguyên đất đai, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, dưới đây là một số quan điểm khai thác sử dụng quỹ đất làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng sử dụng đất huyện đến năm 2025:

(1). Sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu theo định hướng phát triển xã hội. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo sử dụng đất bền vững.

(2). Trên cơ sở cân đối quỹ đất cho xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, và khu dân cư mới. Diện tích đất canh tác còn lại được xem xét một cách tổng hợp về điều kiện sinh thái môi trường phù hợp tính chất đất, điều kiện thủy văn, hiệu quả mang lại, bảo vệ môi trường, tránh làm suy thoái đất.

(3). Dành quỹ đất thích hợp cho phát triển thương mại, dịch vụ

(4). Hạn chế giải toả di dời khu dân cư hiện hữu, đảm bảo cho người dân ổn định về chỗ ở.

V.1.2.2. Quan điểm về môi trường

- Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định, lâu dài và bền vững.

- Bố trí cân đối diện tích đất cho các ngành, dành quỹ đất trồng cây xanh hành lang kênh phù hợp để đảm bảo bảo vệ công trình.

V.1.2.3. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng đất


Gắn liền với sử dụng quỹ đất triệt để, cần quan tâm đến việc bố trí chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất một cách hợp lý để sử dụng đất mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến khía cạnh sử dụng đất trên quan điểm bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Các dự án đầu tư phát triển phải mang lại hiệu quả cao trên cả 03 phương diện kinh tế - xã hội và môi trường, tuân thủ các định hướng của quy họach tổng thể kinh tế - xã hội.

V.1.3. Định hướng sử dụng đất dài hạn 

V.1.3.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp

Do là xã thuần nông nên đất nông nghiệp định hướng được sử dụng lâu dài, giành ưu tiên phát triển nông nghiệp nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

V.1.3.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp

- Đảm bảo đầy đủ quỹ đất cho xây dựng công trình hạ tầng và phát triển các khu dân cư.

- Do cơ sở hạ tầng của xã còn chưa hoàn chỉnh, việc xây dựng đầy đủ các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của xã là cần thiết, tuy nhiên việc xây dựng phải tận dung tối đa quỹ đất công hiện hữu; hạn chế việc giải tỏa thu hồi đất. 

a. Định hướng sử dụng đất ở

- Đảm bảo đất ở cho nhân dân các khu dân cư được bố trí phải đảm bảo vệ sinh môi trường, có đầy đủ hoặc thuận tiện để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước và các tụ điểm giao lưu văn hóa. Trong quy hoạch bố trí đất xây dựng nhà ở phải căn cứ theo tính chất khu vực, địa hình để bố trí.

- Đảm bảo nhà ở cho mọi thành viên trong xã hội về lâu dài.

- Quy hoạch khu dân cư cần hạn chế đến mức thấp nhất việc san lấp các nhánh kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy. 

- Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho số dân dự kiến vào năm 2025, sẽ tiến hành chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, xây dựng mới các khu dân cư dọc đường Quốc Lộ 53B,  khu dân cư trung tâm xã.

b. Định hướng sử dụng đất chuyên dùng

Định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng “Nông nghiệp -Dịch vụ-Thương mại- Công nghiệp” . Nên bên cạnh thế mạnh sản xuất nông nghiệp, địa phương sẽ đẩy mạnh việc phát triển ngành dịch vụ - thương mại. Do vậy, cần phải hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc. 
c. Đất Tôn giáo tín ngưỡng

Hiện nay đất tôn giáo tín ngưỡng chiếm diện tích 3,38 ha. Tình hình sử dụng đất tôn giáo tín ngưỡng gần như ổn định nên chỉ nâng cấp cải tạo thiết chế văn hóa này, về phần diện tích sử dụng đất sẽ giữ nguyên, không thay đổi trừ trường hợp mở rộng đường giao thông.

d. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã hiện trạng là 3,21 ha, cơ bản đáp ứng được cho nhu cầu dân số trong tương lai đến 2025. 

e. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng trên địa bàn không có. Chỉ có hệ thống kênh thủy lợi, do đó cần chú ý bảo vệ, nạo vét, cải tạo để đáp ứng khả năng cung cấp nước cho sản xuất cũng như tiêu thoát nước,
Tóm lại, trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đất chuyên dùng trên địa bàn sẽ tăng mạnh, đất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất chuyên dùng đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư.

V.2  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025
V.2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cụ thể

· Dân số hiện trạng năm 2017: 13.218  người 

· Dân số dự kiến 2020: 13.660 người

· Dân số dự kiến 2025: 14.270 người 

· Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8-10%/ năm 

V.2.2 Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch
V.2.2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

· Căn cứ dự báo nhu cầu sử dụng đất 

(1) Quan điểm khai thác sử dụng đất

(2) Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của xã 

(3) Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

(4) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành giao thông, giáo dục, y tế, điện lực, …

(5) Quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn

(6) Quy hoạch tổng thể xây dựng huyện Duyên Hải
(7) Đề án phát triển nông thôn mới xã Đông Hải
· Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất

Đáp ứng quan điểm và mục tiêu phát triển như trên, việc bố trí quy hoạch sử dụng đất là dựa vào lợi thế của địa phương, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng phát triển để xây dựng phương án tối ưu hóa, tạo lợi thế cạnh tranh. Trên cơ sở quy hoạch chung của huyện Duyên Hải đến năm 2025, định hướng quy hoạch tổng thể phát triển không gian của toàn xã. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025, kế hoạch sử dụng đất năm năm (2017-2025) của xã được bố trí theo 2 phương án sau:

· Kế thừa Quy hoạch vùng huyện Duyên Hải đến năm 2025, kết hợp thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng theo định hướng tổng thể phát triển không gian toàn xã. 

· Kế thừa các quy hoạch đã có trên địa bàn kết hợp với đánh giá thực trạng phân bổ quỹ đất trên địa bàn trong thời gian qua và tình hình sử dụng đất thực tế trên địa bàn. 

Trên cơ sở đó tổng hợp, bố trí các loại đất theo phương án  như sau

· Đất nông nghiệp: 4635,97 ha chiếm 75,04 % tổng diện tích tự nhiên 

· Đất phi nông nghiệp: 1399,99  ha chiếm 22,66% tổng diện tích tự nhiên

· Đất chưa sử dụng: 142,5 ha chiếm 2,31% tổng diện tích tự nhiên

Bảng tổng hợp sử dụng đất đến năm 2025
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích 2017 (Ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích 2025 (Ha)
	Chênh lệch
	Tỷ lệ (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH
TỰ NHIÊN
	 
	6.178,00
	100,00
	6178,00
	0,00
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	5.327,91
	86,24
	4635,97
	-691,95
	75,04

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	639,82
	10,36
	608,98
	-30,84
	9,86

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	136,04
	2,20
	136,04
	0,00
	2,20

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	3102,89
	50,22
	2517,40
	-585,49
	40,75

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	1220,08
	19,75
	1166,85
	-53,23
	18,89

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	222,02
	3,59
	199,64
	-22,39
	3,23

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	7,06
	0,11
	7,06
	0,00
	0,11

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	706,8
	11,44
	1399,99
	693,19
	22,66

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	79,44
	1,29
	79,44
	0,00
	1,29

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,1
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	1,11
	0,02
	1,11
	0,00
	0,02

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	16,6
	0,27
	16,60
	0,00
	0,27

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	381,36
	6,17
	449,83
	68,47
	7,28

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,39
	0,01
	0,39
	0,00
	0,01

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	3,92
	0,06
	3,92
	0,00
	0,06

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	1,4
	0,02
	2,80
	1,40
	0,05

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất giao thông
	DGT
	195,46
	3,16
	262,62
	67,16
	4,25

	 
	 - Đất thủy lợi
	DTL
	179,14
	2,90
	179,14
	0,00
	2,90

	 
	 - Đất công trình năng lượng
	DNL
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,14
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00

	 
	 - Đất chợ
	DCH
	0,82
	0,01
	0,82
	0,00
	0,01

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11
	Đất phát triển du lịch
	DDL
	0
	0,00
	532,26
	532,26
	8,62

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,4
	0,04
	2,40
	0,00
	0,04

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	50,17
	0,81
	142,70
	92,53
	2,31

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,63
	0,01
	0,63
	0,00
	0,01

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3,38
	0,05
	3,38
	0,00
	0,05

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	3,21
	0,05
	3,21
	0,00
	0,05

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,14
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,5
	0,01
	0,50
	0,00
	0,01

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch
	SON
	167,69
	2,71
	167,69
	0,00
	2,71

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	144,07
	2,33
	142,55
	-1,52
	2,31


V.2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường 

Có gắn kết quy hoạch chung huyện Duyên Hải, tính đến vấn đề phát triển không gian cho giai đoạn sau quy hoạch, có tính đến ưu tiên các công trình đầu tư phục vụ giai đoạn trước mắt, phù hợp với tình hình thực tế.

Đáp ứng khả năng giải quyết quỹ đất ở, nhà ở cho một lượng dân cư lớn hơn so với lượng dân cư dự báo. Tạo ra quỹ đất ở cung cấp cho thị trường trong giai đoạn này cũng như đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng khu dân cư đáp ứng nhu cầu đất ở cho giai đoạn sau năm 2025
Tạo quỹ đất phát triển thương mại ở vị trí thuận lợi (Quốc lộ 53B) đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương

Cân đối tận dụng quỹ đất để sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp

Phát triển không gian địa phương tương đối phù hợp với quy hoạch tổng thể không gian chung của huyện. 

Trên cơ sở phân tích như trên, cho thấy phương án có tính khả thi cao, phù hợp, khai thác sử dụng đất tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2025 cũng như lâu dài, đem lại hiệu quả sử dụng đất. Do đó, phương án đáp ứng để xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch 2017 – 2025 của xã Đông Hải.

Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và phân kỳ kế hoạch đến từng năm dựa trên các căn cứ:

- Tình hình đầu tư và nhu cầu sử dụng đất của các ngành trong từng giai đoạn phát triển;

- Đối với các dự án xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn ngân sách dựa vào kế hoạch phân bổ vốn;

- Danh mục các công trình đầu tư giai đoạn 2020 – 2025
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